
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂNHĐ THI TS VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2022- 2023 

Trường THPT : Đức Hợp

STT Số báo 
danh Họ và tên Giới

tính
Dân
tộc Ngày sinh Noi sinh (Ghi tên tỉnh)

1 017031 Phạm  V ũ H à V y N ữ K inh 12/04/2007 H ưng Y ên

2 008234 Lê Thị L iễu N ữ Kinh 19/08/2007 H ưng Y ên

3 011977 V ũ Q uốc Phong N am Kinh 22/11/2007 H ưng Y ên

4 001785 Lê T hị N gọc Á nh N ữ K inh 21/01/2007 H ưng Y ên

5 015278 Phan T hu T rang N ữ K inh 15/05/2007 H ưng Y ên

6 001498 T rần T hị L an  A nh N ữ K inh 05/02/2007 H ưng Y ên

7 006885 Phạm  K hánh H uyền N ữ Kinh 28/12/2007 H ưng Y ên

8 001894 T rịnh  Thị N gọc Ánh N ữ Kinh 26/08/2007 H ưng Y ên

9 013373 Lê Thị Thu Thảo N ữ K inh 17/06/2007 H ưng Y ên

10 015535 T rần K iều  T rinh N ữ K inh 18/02/2007 H ưng Y ên

11 001844 N guyễn  Thị N gọc Á nh N ữ Kinh 26/10/2007 H ưng Y ên

12 014319 L ê T hị T hùy N ữ Kinh 05/12/2007 H ưng Y ên

13 015418 V ũ T hị Q uỳnh T rang N ữ Kinh 25/12/2007 H ưng Y ên

14 015280 Phạm  H à T rang N ữ Kinh 28/08/2007 H ưng Y ên

15 016434 N guyễn  Thị Tố U yên N ữ Kinh 16/01/2007 Đ ồng N ai

16 011056 T rần Thị Á nh N gọc N ữ Kinh 27/01/2007 H ưng Y ên

17 013950 H oàng V ăn T hắng N am K inh 14/01/2007 H ưng Y ên

18 002244 N guyễn  D uy C ảnh N am Kinh 24/01/2007 H ưng Y ên

19 006840 N guyễn  T hanh H uyền N ữ Kinh 11/09/2007 H ưng Y ên

20 008481 Lê K hánh L inh N ữ Kinh 02/12/2007 H ưng Y ên

21 010728 Đ oàn T hu  N gân N ữ Kinh 23/03/2007 H ưng Y ên

22 009845 V ưong  Thị X uân  M ai N ữ Kinh 14/06/2007 H ưng Y ên

23 004160 Bùi T rần H ải Đ ăng N am Kinh 12/08/2007 H ưng Y ên

24 007825 L ê T rung  K iên N am Kinh 19/05/2007 H ưng Y ên

25 002427 N guyễn  Thị Q uỳnh Chi N ữ Kinh 24/11/2007 H ưng Y ên

26 007193 T rần  Q uang H ung N am Kinh 30/09/2007 H ưng Y ên

27 009887 N guyễn  Đ ức M ạnh N am Kinh 04/08/2007 H ưng Y ên

28 009932 N guyễn  T rang  M ây N ữ K inh 29/03/2007 H ưng Y ên

29 011715 N guyễn  Thị T âm  N hư N ữ Kinh 06/10/2007 H ưng Y ên

30 009789 N guyễn  T hị T uyết M ai N ữ Kinh 22/07/2007 H ưng Y ên



31 006417 Hà Thị K im  Huệ N ữ Kinh 13/02/2007 H ưng Yên

32 010247 Đ ặng H ương M ơ N ữ K inh 16/09/2007 H ưng Yên

33 004158 V ương V ăn Đ ạt N am Kinh 11/02/2007 H ưng Yên

34 011825 Đ ào T rung  Phát N am Kinh 24/11/2007 H ưng Y ên

35 001026 N guyễn Thị Lan Anh N ữ Kinh 08/03/2007 H ưng Y ên

36 004067 N guyễn V ăn Đ ạt N am Kinh 16/04/2007 H ưng Y ên

37 015197
T T g n jC T rT T T T T ^ n jT T T I----------------

T rang N ữ K inh 20/04/2007 H ưng Y ên

38 006592 N guyễn K hắc Huy N am Kinh 16/12/2007 H ưng Y ên

39 014326 N guyễn Phương Thùy N ữ Kinh 02/09/2007 H ưng Y ên

40 003067 Đ oàn Đ ức D uy N am Kinh 14/04/2007 H ưng Y ên

41 011402 Đ ặng Thị Bảo N hi N ữ Kinh 24/03/2007 H ưng Y ên

42 011990 Lê Thị Thu Phương N ữ Kinh 27/02/2007 H ưng Y ên

43 001716 V ương Thị Phương Anh N ữ Kinh 10/08/2007 H ưng Y ên

44 003462 Phùng A nh D ũng N am K inh 12/05/2007 H ưng Y ên

45 008669 N guyễn  Q uang Linh N am Kinh 16/03/2007 H ưng Yên

46 008712 N guyễn Thị K hánh Linh N ữ Kinh 10/01/2007 H ưng Yên

47 001046 N guyễn Thị M ai Anh N ữ Kinh 07/03/2007 H ưng Y ên

48 013805 N guyễn Thị T hu Thảo N ữ Kinh 15/06/2007 H ưng Yên

49 003187 T rần Đ ình D uy N am Kinh 13/10/2007 H ưng Y ên

50 006287 V ũ Thị H òa N ữ Kinh 11/11/2007 H ưng Y ên

51 006648 N guyễn V ăn H uy N am Kinh 26/03/2007 H ưng Y ên

52 008930 Trần Phương Linh N ữ Kinh 06/08/2007 H ưng Y ên

53 008212 N guyễn Thị Liên N ữ Kinh 07/06/2007 H ưng Y ên

54 006047 T ạ V ăn H oàn N am Kinh 07/03/2007 H ưng Y ên

55 014882 Lưu Thành Tôn N am Kinh 03/04/2007 H ưng Yên

56 014935 Đ ào Thị Thu Trang N ữ K inh 26/03/2007 H ưng Y ên

57 009617 N guyễn Thị K hánh Ly N ữ Kinh 14/04/2007 H ưng Y ên

58 009781 N guyễn Thị Phương M ai N ữ Kinh 12/06/2007 H à N ội

59 006821 Lê Thu H uyền N ữ Kinh 06/11/2007 H ưng Y ên

60 009841 V ũ Thị Phương M ai N ữ Kinh 10/07/2007 H ưng Y ên

61 014781 N guyễn  Q uang T iệp N am Kinh 04/12/2007 H ưng Y ên

62 010619 Đ ào V ăn N ăm N am Kinh 04/11/2007 H ưng Y ên

63 002017 Lê G ia Bảo N am Kinh 19/03/2007 H ưng Yên



64 001469 T rần M ai A nh N ữ K inh 22/03/2007 H ưng Y ên

65 006269 N guyễn  T hu H òa N ữ K inh 28/10/2007 H ưng Y ên

66 017219 T rần T hị H ải Y ến N ữ K inh 02/04/2007 H ưng Y ên

67 007459 Lê Thị X uân  K hanh N ữ Kinh 22/05/2007 H ưng Y ên

68 007724 V ũ Đ ăng K hoa N am K inh 15/08/2007 H ưng Y ên

69 003147 N guyễn  Q uang D uy N am K inh 26/12/2007 H ưng Y ên

70 009727 H oàng Sao M ai N ữ K inh 23/04/2007 H ưng Y ên

71 014074 N guyễn  M inh  T hiện N am K inh 26/01/2007 H ưng Y ên

72 004551 V ũ T rung  Đ ức N am K inh 16/01/2007 H ưng Y ên

73 004953 T rần T hị Thu H à N ữ K inh 08/07/2007 H ưng Y ên

74 009786 N guyễn  Thị T hanh M ai N ữ Kinh 13/07/2007 H ưng Y ên

75 010926 Lê B ích N gọc N ữ K inh 19/03/2007 H ưng Y ên

76 001756 Đ ỗ Thị H ồng Á nh N ữ K inh 01/12/2007 H ưng Y ên

77 005129 V ũ N gọc H ải N am K inh 24/02/2007 H ưng Y ên

78 009953 A n Q uang  M inh N am Kinh 06/07/2007 H ưng Yên

79 002438
N guyễn  H oàng Q uỳnh 
Chi N ữ K inh 19/12/2007 T hái N guyên

80 002936 Lê V ăn D oanh N am Kinh 25/12/2007 H à N ộ i

81 008192 N guyễn  Thị N hật Lệ N ữ K inh 24/03/2007 H ưng Y ên

82 014014 T rần Sỹ T hắng N am K inh 11/10/2007 H ưng Y ên

83 013586 C hu Thị T hảo N ữ K inh 22/12/2007 H ưng Y ên

84 008974 T rần T hị Y ến Linh N ữ Kinh 19/04/2007 H ưng Y ên

85 002861 N guyễn  Thị D iễm N ữ Kinh 19/11/2007 H ưng Y ên

86 006338 V ư ong  H oàng Á nh H ồng N ữ K inh 01/11/2007 H ưng Y ên

87 013133 V ươ ng  N gọc Sơn N am K inh 24/05/2007 H ưng Y ên

88 005144 N guyễn  T hị M inh H ảo N ữ Kinh 09/08/2007 H ưng Y ên

89 010717 Bùi K im  N gân N ữ Kinh 13/04/2007 H ưng Y ên

90 007051 T rần M ạnh H ùng N am Kinh 16/11/2007 H ưng Y ên

91 011551 Phạm  T uệ N hi N ữ Kinh 09/11/2007 H ưng Y ên

92 000575 Lê Phương  A nh N ữ K inh 28/05/2007 H ưng Y ên

93 016843 N guyễn  V ăn V ĩnh N am K inh 24/01/2007 H ưng Y ên

94 008944 T rần  N gọc L inh N ữ K inh 25/05/2007 H ưng Y ên

95 006845 N guyễn  T hị H uyền N ữ K inh 23/08/2007 H ưng Y ên

96 008194 N guyễn  Thị N hật Lệ N ữ K inh 31/12/2007 H ưng Y ên

97 001366 Phạm  Thị M ai A nh N ữ Kinh 05/06/2007 H ưng Y ên



98 001832 N guyễn Thị H ồng Á nh N ữ K inh 15/06/2007 H ưng Yên

99 001875 Phạm  T hị N gọc Á nh N ữ Kinh 06/03/2007 H ưng Y ên

100 014227 N guyễn  V ăn Thuân N am Kinh 18/05/2007 H ưng Y ên

101 006864
N guyền Thị Thanh 
H uyền N ữ Kinh 23/08/2007 H ưng Y ên

102 008682 N guyễn  Thị D iệu Linh N ữ Kinh 29/09/2007 H ưng Y ên

103 010076 N guyễn C ông M inh N am Kinh 02/04/2007 H ưng Y ên

104 011992 N guyễn Thị M ai Phương N ữ Kinh 10/06/2007 H ưng Y ên

105 011666 N guyễn T rang N hung N ữ Kinh 18/10/2007 H ưng Y ên

106 012889 Phạm  Thị H ương Q uỳnh N ữ Kinh 30/07/2007 H ưng Yên

107 003126 N guyễn Đ ức Duy N am K inh 10/02/2007 H ưng Yên

108 012779 N guyễn N h ư  Quỳnh N ữ Kinh 24/04/2007 H ưng Y ên

109 001902 T rương Thị N gọc Á nh N ữ Kinh 16/08/2007 H ưng Y ên

110 013998 N guyễn  V ăn Thắng N am Kinh 14/08/2007 H à N ội

111 015857 Phạm  X uân Tuân N am Kinh 25/03/2007 H ưng Y ên

112 002461 N guyễn Q uỳnh Chi N ữ K inh 01/03/2007 H ưng Y ên

113 008942 T rần M ai Linh N ữ Kinh 03/03/2007 H ưng Yên

114 009316 V ũ T uấn Long N am Kinh 11/07/2007 Lào Cai

115 012692 N guyễn  Thị L ệ Q uyên N ữ Kinh 16/07/2007 H ưng Y ên

116 017061 H oàng Thị X uân N ữ Kinh 26/03/2007 H ưng Y ên

117 007412 Phạm  Huy Khải N am Kinh 20/06/2007 H ưng Y ên

118 007816
H oàng N guyễn T rung 
K iên Nam Kinh 09/09/2007 H ưng Y ên

119 013687 L ê T hị T hanh Thảo N ữ Kinh 26/03/2007 H ưng Yên

120 014414 Trần Thị T hu Thủy N ữ Kinh 13/03/2007 H ưng Yên

121 016648 Đ ỗ H ồng V iệt N am Kinh 09/12/2007 H ưng Y ên

122 009846 V ương T uyết M ai N ữ Kinh 02/02/2007 H ưng Y ên

123 005646 N guyễn M inh Hiếu N am Kinh 07/08/2007 H ưng Y ên

124 007347 V ũ Thị Thu H ương N ữ Kinh 25/06/2007 H ưng Y ên

125 008786 N guyễn T hùy Linh N ữ Kinh 30/06/2007 H ưng Y ên

126 011094 V ương Bảo N gọc N am Kinh 05/02/2007 H ưng Y ên

127 013069 N guyễn  H à Thái Sơn N am Kinh 03/10/2006 H ưng Y ên

128 000616 Lê T uấn  A nh N am Kinh 06/04/2007 H ưng Yên

129 001052 N guyễn Thị M ai A nh N ữ Kinh 28/07/2007 H ưng Yên

130 002285 N guyễn T hanh Châm N ữ Kinh 30/05/2007 H ưng Yên



131 006263 N guyễn  Q uang H òa N am K inh 26/07/2007 H ưng Y ên

132 003097 Lê Đ ức D uy N am K inh 01/01/2007 H ưng Y ên

133 010429 V ũ T hị T rà M y N ữ K inh 16/03/2007 H ưng Y ên

134 008820 N guyễn  V ăn L inh N am K inh 25/10/2007 H ưng Y ên

135 014111 N guyễn  Đ ức T hịnh N ữ K inh 26/10/2007 H ưng Y ên

136 005404 Đ ỗ T hanh  H iền N ữ Kinh 13/02/2007 H ưng Y ên

137 013365 V ươ ng  T rần  K iều  T hanh N ữ Kỉnh 16/02/2007 H ưng Y ên

138 003732 T ạ T hị T hùy D ương N ữ Kinh 28/04/2007 H ưng Y ên

139 003419 N guyễn  T iến  D ũng N am K inh 28/05/2007 H ưng Y ên

140 006633 N guyễn  Sinh H uy N am Kinh 24/06/2007 H ưng Y ên

141 007633 Đ inh X uân  K hải N am K inh 24/07/2007 H ưng Y ên

142 016860 Đ ặng H oàng V ũ N am K inh 04/06/2007 H ưng Y ên

143 012314 Phạm  M inh Phương N ữ Kinh 10/09/2007 H ưng Y ên

144 015047 Lê Thị Q uỳnh T rang N ữ K inh 05/07/.2007 H ưng Y ên

145 011989 Lê H à Phương N ữ K inh 23/11/2007 H ưng Y ên

146 005909 C hu M ỹ H oa N ữ Kinh 14/12/2007 H ưng Y ên

147 000162 B ùi T hị Q uỳnh A nh N ữ K inh 08/01/2007 H ưng Y ên

148 008244 B ùi H oàng L inh N ữ Kinh 08/08/2007 H ưng Y ên

149 003509 C hu T h ị T hùy D ương N ữ K inh 02/06/2007 H ưng Y ên

150 013058 L ê V ăn  Sơn N am K inh 26/01/2007 H ưng Yên

151 002717 Phạm  Thị C úc N ữ K inh 14/10/2007 H ưng Y ên

152 002292 N guyễn  Thị T hanh C hâm N ữ Kinh 24/09/2007 H ưng Y ên

153 003113 N guyễn  D uy N am Kinh 07/09/2007 K hánh H òa

154 008284 C hu Y ến  L inh N ữ K inh 16/10/2007 H ưng Y ên

155 001952 N guyễn  Q uang B ách N am K inh 08/08/2007 H ưng Y ên

156 005244 N guyễn  T hanh H ằng N ữ K inh 01/05/2007 H ưng Y ên

157 007656 V ũ Q uang  K hải N am K inh 28/08/2007 H ưng Y ên

158 001669 V ũ Thị Lan A nh N ữ K inh 04/12/2007 H ưng Y ên

159 003596 Lê Thị M inh  D ương N ữ K inh 08/02/2007 H ưng Y ên

160 012811 Đ ỗ T hị D iễm  Q uỳnh N ữ K inh 01/07/2007 H ưng Y ên

161 004279 Phan Đ ức Đ oàn N am K inh 15/01/2007 H ưng Y ên

162 011809 V ũ T hị K iều  O anh N ữ Kinh 13/09/2007 H ưng Y ên

163 001116 N guyễn  Thị Q uỳnh A nh N ữ K inh 10/03/2007 H ưng Y ên

164 011380 B ùi T hị Y ến N hi N ữ K inh 28/10/2007 H ưng Y ên



165 011691 V ũ Thị H ồng N hung N ữ K inh 16/01/2007 H ưng Y ên

166 016626 Bùi Q uốc V iệt N am Kinh 24/07/2007 H ưng Y ên

167 002714 N guyễn  T hị K im  Cúc N ữ K inh 22/07/2007 H ưng Y ên

168 011456 L ưu Thị Y ến N hi N ữ K inh 30/10/2007 H ưng Y ên

169 001731 D ương N gọc Á nh N ữ K inh 26/09/2007 H ưng Y ên

170 004554 V ương Toàn M inh Đ ức N am Kinh 08/09/2007 H ưng Y ên

171 005235 L ường Thị H ằng N ữ Tày 15/05/2007 Lạng Sơn

172 015354 Trần Thị Đ oan Trang N ữ Kinh 20/11/2007 H ưng Y ên

173 014119 N guyễn T rường Thịnh N am K inh 19/04/2007 H ưng Y ên

174 014310 C hu T hị Thùy N ữ K inh 13/11/2007 H ưng Y ên

175 015147 N guyễn  Thị Trang N ữ K inh 12/06/2007 H ưng Y ên

176 006478 Đ ào V iết N hật H uy N am Kinh 05/12/2007 H ưng Y ên

177 011407 Đ ặng Y ến N hi N ữ Kinh 07/08/2007 H ưng Y ên

178 001853 N guyễn  Thị N gọc Á nh N ữ K inh 15/12/2007 H ưng Y ên

179 009759 N guyễn N gọc M ai N ữ Kinh 02/03/2007 H ưng Y ên

180 012634 Đ ào V ăn Q uốc N am Kinh 15/05/2007 H ưng Y ên

181 016730 T rần Q uốc V iệt N am Kinh 13/03/2007 H ưng Y ên

182 001988 C hu G ia Bảo N am Kinh 30/08/2007 H à N ội

183 008748 N guyễn Thị T hùy L inh N ữ K inh 10/02/2007 H ưng Y ên

184 002564 N guyễn V ăn C hiến N am K inh 14/08/2007 H ưng Y ên

185 009424 C hu M inh Luyến N am Kinh 01/12/2007 H ưng Y ên

186 009832 T rương Thị M ai N ữ K inh 24/01/2007 H ưng Y ên

187 001760 Đ ỗ Thị N gọc Ánh N ữ Kinh 25/09/2007 H ưng Y ên

188 006619 N guyễn Q uang H uy N am Kinh 21/07/2007 H ưng Yên

189 005615 N guyễn D uy H iếu N am Kinh 16/06/2007 H ưng Y ên

190 007757 N guyễn V iế t K hôi N am K inh 11/08/2007 H ưng Y ên

191 004157 V ương Toàn Đ ạt N am Kinh 11/10/2007 H ưng Y ên

192 013767 N guyễn  Thị Thảo N ữ K inh 28/05/2007 H ưng Y ên

193 004455
Ì i u u n g  I i n y i i ------

Đ ức N am Kinh 22/02/2007 H ưng Y ên

194 011566 Trần Thị T uyết N hi N ữ Kinh 23/07/2007 H ưng Y ên

195 007797 Phạm  V ăn  K iên N am K inh 18/02/2007 H ưng Y ên

196 012724 N guyễn  H ồng Q uyền N am K inh 01/09/2007 H ưng Y ên

197 007464 Phạm  V ăn K hánh N am K inh 14/11/2007 H ưng Y ên

198 008796 N guyễn T hùy L inh N ữ Kinh 27/04/2007 H ưng Y ên



199 009088 Bùi Đ ức Long N am K inh 17/01/2007 H ưng Y ên

200 002593 T rần  Thị K iều  C hinh N ữ K inh 17/08/2007 H ưng Y ên

201 010868 Bùi B ích N gọc N ữ Kinh 20/08/2007 H ưng Y ên

202 011831 Lê Q uý Phát N am K inh 05/11/2007 H ưng Y ên

203 012990 T rần  H ữu Sáng N am K inh 21/09/2007 H ưng Y ên

204 003141 N guyễn  K hánh D uy N am K inh 02/08/2007 H ưng Y ên

205 006297 Đ ào M ai H ồng N ữ K inh 20/09/2007 H ưng Y ên

206 009847 H oàng Đ ức M ạnh N am K inh 26/10/2007 H ưng Y ên

207 013783
N guyên  T hị Phương 
T hảo N ữ K inh 11/02/2007 H ưng Y ên

208 010446 Bùi Phương  N am N am Kinh 10/10/2007 H ưng Y ên

209 009420 Phạm  T hị H iền  L ương N ữ K inh 08/07/2007 H ưng Y ên

210 009888 N guyễn  Đ ức M ạnh N am K inh 30/01/2007 H ưng Y ên

211 011502 N guyễn  Thị Y ến N hi N ữ K inh 17/04/2007 H ưng Y ên

212 011607 Đ ào H ồng N hung N ữ K inh 21/07/2007 H ưng Y ên

213 016273 N guyễn  A nh Tú N am Kinh 21/06/2007 H ưng Y ên

214 003533 Đ ặng Thị T hùy D ương N ữ K inh 14/12/2007 H ưng Y ên

215 013301 H oàng A nh Thái N am K inh 13/09/2007 H ưng Y ên

216 005363 H oàng H iệp N am Kinh 24/03/2007 H ưng Y ên

217 016876 Lê K hánh V ũ N am Kinh 24/03/2007 H ưng Y ên

218 003623 N guyễn  Á nh D ương N am K inh 29/08/2007 H ưng Y ên

219 005428 L ê Thị T hu H iền N ữ K inh 05/06/2007 H ưng Y ên

220 001195 N guyễn  T uấn A nh N am K inh 23/11/2007 H ưng Y ên

221 008189 Đ ặng  Thị N hật Lệ N ữ K inh 30/04/2007 H ưng Y ên

222 004026 N guyễn  T hành Đ ạt N am Kinh 19/05/2007 H ưng Y ên

223 005405 Đ ỗ Thị H iền N ữ K inh 08/01/2007 H ưng Y ên

224 007495 Đ ặng Thị N gọc K hánh N ữ K inh 20/05/2007 H ưng Y ên

225 014603
I 1  1 1 .  1  I V J 1 I 5

T hương N ữ Kinh 10/01/2007 H ưng Y ên

226 002035 N guyễn  G ia Bảo N am K inh 22/02/2007 H ưng Y ên

227 004855 Đ ỗ Thị T hu H à N ữ K inh 24/10/2007 H ưng Y ên

228 009387 Phan T iến  Lợi N am K inh 21/08/2007 H ưng Y ên

229 014370 N guyễn  Thị T hanh T húy N ữ K inh 31/07/2007 H ưng Y ên

230 008366 Đ inh T hùy L inh N ữ K inh 23/09/2007 H ưng Y ên

231 016037 T rần  Đ ình T uyên N am K inh 17/11/2007 H ưng Y ên

232 003033 T rần Thị M ỹ D ung N ữ Kinh 29/06/2007 H ưng Y ên



233 006910 Trần K hánh H uyền N ữ Kinh 02/01/2007 H ưng Y ên

234 001820 N guyễn  N gọc Ánh N ữ K inh 11/05/2007 H ưng Y ên

235 002274 Đ ặng T hùy Châm N ữ K inh 27/04/2007 H ưng Yên

236 008251 Bùi Phương Linh N ữ Kinh 15/01/2007 H ưng Y ên

237 003075 Đ ỗ Đ ức D uy N am Kinh 22/07/2006 H ưng Y ên

238 010771 N guyễn Thị K im  N gân N ữ Kinh 16/03/2007 H ưng Y ên

239 014615 T rần T h ị Thương N ữ K inh 18/06/2007 H ưng Y ên

240 015270
Phạm  N guyên Thùy 
T rang N ữ K inh 24/03/2007 H ưng Y ên

241 015851 N guyễn  Tuấn Tú Nam K inh 27/11/2007 H ưng Y ên

242 005521 C hu Đ ức H iếu N am K inh 30/08/2007 H ưng Y ên

243 012973 Bùi V ăn Sáng N am K inh 14/11/2007 H ưng Y ên

244 004348 Bùi V ăn Đ ức N am Kinh 03/02/2007 H ưng Y ên

245 007024 N guyễn V ăn H ùng N am Kinh 19/08/2007 H ưng Y ên

246 012389 B ùi Thị H ồng Phượng N ữ Kinh 06/04/2007 H ưng Yên

247 014800 H à H uy T ĩnh N am Kinh 04/05/2007 H ưng Y ên

248 016197 T rần M ạnh Tùng N am Kinh 17/11/2007 H ưng Y ên

249 010678 N guyễn T húy N ga N ữ K inh 01/10/2007 H ưng Y ên

250 003049 Bùi V ăn D uy N am Kinh 26/04/2007 H ưng Y ên

251 005109 T rần Đ ức Hải N am K inh 04/08/2007 H ưng Y ên

252 005498 V ũ Thị T húy H iền N ữ K inh 20/07/2007 C à M au

253 008203 N guyễn T hanh Liêm N am Kinh 21/02/2007 H ưng Y ên

254 006225 V ũ Đ ức H oàng N am K inh 01/01/2007 H ưng Y ên

255 001784 Lê T hị N gọc Á nh N ữ Kinh 24/01/2007 H ưng Y ên

256 001842 N guyễn Thị N gọc Á nh N ữ K inh 21/01/2007 H ưng Y ên

257 005545 Đ oàn Đ ức H iếu N am Kinh 25/11/2007 H ưng Y ên

258 012906 Trần Thị N h ư  Q uỳnh N ữ Kinh 19/09/2007 H ưng Yên

259 001272 Phạm  T hị M ai A nh N ữ Kinh 14/10/2007 H ưng Y ên

260 016289 N guyễn H ữu M inh Tú N am Kinh 26/01/2007 H ưng Y ên

261 000403 Đ ỗ N gọc A nh N ữ K inh 07/10/2007 H ưng Y ên

262 001301 Phan V ũ T uấn  A nh N am Kinh 15/07/2007 G ia Lai

263 010178 Phạm  T hị Thu M inh N ữ Kinh 30/08/2007 H ưng Y ên

264 011045 T ạ B ích N gọc N ữ K inh 18/02/2007 H ưng Y ên

265 002883 Lê Thị N gọc D iệp N ữ K inh 15/04/2007 H ưng Y ên

266 010667 N guyễn  Thị N ga N ữ N ùng 25/11/2006 L ạng Sơn



267 008049 T rần T hị N gọc Lan N ữ Kinh 31/08/2007 H ưng Y ên

268 000998 N guyễn  Thị A nh N ữ K inh 13/04/2007 H ưng Y ên

269 016782 Lê T hành V inh N am Kinh 18/12/2007 H òa B ình

270 000309 Đ ặng Q uang A nh N am K inh 30/10/2007 H ưng Y ên

271 008919 T ào K hánh L inh N ữ K inh 26/06/2007 H ưng Y ên

272 009578 N guyễn  K hánh Ly N ữ K inh 25/04/2007 H ưng Y ên

273 014529 N guyễn  Thị M inh  T hư N ữ K inh 01/02/2007 H ưng Y ên

274 015509 T rần N gọc T riển N am K inh 23/07/2007 H ưng Y ên

275 008691 N guyễn  Thị D iệu L inh N ữ K inh 27/06/2007 H ưng Y ên

276 009049 Vưcmg T hùy Linh N ữ K inh 21/04/2007 H ưng Y ên

277 010191 T rần A nh M inh N am K inh 05/07/2007 H ưng Y ên

278 001214 N guyễn  T ú A nh N ữ Kinh 14/07/2007 H ưng Y ên

279 005765 V ũ Đ ức H iếu N am Kinh 11/05/2007 H ưng Y ên

280 011134 Lưu K hắc B ình N guyên N am K inh 24/07/2007 H ưng Y ên

281 007721 T rần Đ ăng K hoa N am Kinh 04/09/2007 H ưng Y ên

282 012031 Phạm  T ấn Phú N am K inh 17/07/2007 H ưng Y ên

283 000136 Bùi H oàng N gọc A nh N ữ Kinh 21/12/2007 H ưng Y ên

284 005763 V ũ Đ ình H iếu N am K inh 30/01/2007 H ưng Y ên

285 003319 Đ ỗ T iến  D ũng N am K inh 08/04/2007 H ưng Y ên

286 006487 Đ ào Q uốc H uy N am Kinh 14/11/2007 H ưng Y ên

287 009443 Lê Đ ức L ương N am K inh 22/04/2007 H à N ội

288 013578 Bùi T hanh Thảo N ữ Kinh 24/06/2007 H ưng Y ên

289 002321 Lê N gọc B ảo C hâu N ữ Kinh 03/01/2007 H à N ội

290 003139 N guyễn  K hánh D uy N am K inh 24/07/2007 H ưng Y ên

291 007858 N guyễn  T rung  K iên N am Kinh 30/07/2007 H ưng Yên

292 009047 Vưcmg Thị Linh N ữ K inh 09/11/2007 H ưng Y ên

293 001851 N guyễn  T hị N gọc Á nh N ữ Kinh 03/09/2007 H ưng Y ên

294 015704 V ũ T hành T rung N am Kinh 12/11/2007 H ưng Y ên

295 016478 Bùi Á nh V ân N ữ Kinh 05/09/2007 Q uảng N inh

296 005673 N guyễn  T rung  H iếu N am Kinh 16/03/2007 H ưng Y ên

297 004235 V ũ H ải Đ ăng N am Kinh 30/11/2007 H ưng Y ên

298 007914 V ũ T rung  K iên N am K inh 13/12/2007 H ưng Y ên

299 007675 Bùi A nh K hoa N am K inh 12/06/2007 H ưng Y ên

300 010020 H à H ồng M inh N ữ Kinh 14/12/2007 H ưng Y ên



301 003757 T rương Thị D ương N ữ K inh 21/07/2007 H ưng Yên

302 006911 T rần N gọc H uyền N ữ Kinh 09/09/2007 H ưng Y ên

303 012487 Phan M ạnh Q uang N am Kinh 11/03/2007 H ưng Y ên

304 007268 N guyễn Thị H ương N ữ Kinh 02/04/2007 H ưng Y ên

305 007313 Phạm  Thanh H ương N ữ Kinh 30/03/2007 H ưng Yên

306 009776 N guyễn  Thị N gọc M ai N ữ Kinh 23/11/2007 H ưng Y ên

307 011947 N guyễn V ăn Phong N am Kinh 20/02/2007 H ưng Y ên

308 016211 V ũ M ạnh T ùng N am K inh 05/03/2007 H ưng Y ên

309 006210 T rần H uy H oàng N am Kinh 05/07/2007 H ưng Y ên

310 014938 Đ ào Thu T rang N ữ Kinh 05/09/2007 H ưng Y ên

311 016243 Đ ồng T hanh Tú N am Kinh 27/03/2007 H ưng Y ên

312 010187 T ào B ình M inh N am Kinh 09/03/2007 H ưng Y ên

313 011873 Chu M inh Phong N am Kinh 30/10/2007 H ưng Y ên

314 003553 Đ ỗ Thị Á nh D ương N ữ Kinh 26/06/2007 H ưng Y ên

315 003839 N gô V ũ Đại N am Kinh 02/12/2007 H ưng Y ên

316 005298 Đ ỗ Bảo Hân N ữ Kinh 25/05/2007 H ưng Y ên

317 006584 N guyễn  G ia Huy N am K inh 08/03/2007 Sơn L a

318 011827 Đ inh Đ ức Phát N am Kinh 18/10/2007 H ưng Y ên

319 013078 N guyễn  H ồng Sơn N am K inh 07/05/2007 H ưng Yên

320 006395 Đ ặng N guyễn  T hu H uế N ữ Kinh 27/03/2007 B ình D ương

321 010999 N guyễn Thị B ích N gọc N ữ Kinh 20/01/2007 H ưng Y ên

322 005478 Phạm  Thị T hu H iền N ữ Kinh 25/06/2007 H ưng Y ên

323 006964 A n M ạnh H ùng N am Kinh 19/12/2007 H ưng Y ên

324 012002 Đ ào Q uang Phú N am Kinh 01/01/2007 H ưng Y ên

325 013001 Đ ặng V ăn Soái N am Kinh 14/02/2007 H ưng Y ên

326 003335 H oàng T rung  Dũng N am Kinh 25/11/2007 H ưng Y ên

327 001148 N guyễn Thị V ân A nh N ữ Kinh 07/04/2007 H ưng Y ên

328 013361 T rịnh  Thị Lan Thanh N ữ Kinh 20/10/2007 H ưng Y ên

329 009576 N guyễn K hánh Ly N ữ Kinh 29/12/2007 H ưng Y ên

330 011664
N guyễn  Thị Tuyết 
N hung N ữ Kinh 11/10/2007 H ưng Yên

331 002893 N guyễn N gọc Diệp N ữ Kinh 14/05/2007 Sơn La

332 003121 N guyễn  Đ ức Duy N am Kinh 19/01/2007 H ưng Y ên

333 015566 Đ inh Q uang Trọng N am Kinh 07/10/2007 H ưng Y ên

334 015809 T ạ V ăn T rường N am Kinh 24/06/2007 H ưng Y ên



335 001061 N guyễn  Thị M inh A nh N ữ Kinh 07/05/2007 H ưng Y ên

336 007563 N guyễn Q uốc K hánh N am Kinh 25/02/2007 H ưng Yên

337 014761 T rần V ăn T iến N am K inh 24/04/2007 H ưng Y ên

338 004216 Phạm  H ải Đ ăng N am Kinh 05/03/2007 H ưng Y ên

339 008789 N guyễn  T hùy Linh N ữ K inh 25/07/2007 H ưng Y ên

340 012964 Trần V ăn Sang N am K inh 28/10/2007 H ưng Y ên

341 011512 N guyễn Y en N hi N ữ Kinh 25/04/2007 H ưng Yên

342 013051 Lê H ồng Sơn N am K inh 07/06/2007 H ưng Y ên

343 007596 Tào N gọc K hánh N ữ Kinh 12/08/2007 H ưng Y ên

344 004052 N guyễn  T iến Đ ạt N am Kinh 24/01/2007 H ưng Y ên

345 008709 N guyễn  T hị K hánh Linh N ữ K inh 29/07/2007 H ưng Yên

346 003169 Phạm  N gọc D uy N am Kinh 24/05/2007 H ưng Y ên

347 003309 Đ oàn T iến D ũng N am K inh 27/09/2007 H ưng Y ên

348 004980 N guyễn  A nh H ào N am K inh 04/08/2007 H ưng Y ên

349 013552 N guyễn  T hế Thái N am Kinh 06/12/2007 H ưng Y ên

350 004900 N guyễn  Thị N gọc Hà N ữ Kinh 30/11/2007 Lạng Sơn

351 015741 Đ ặng X uân T rường N am K inh 31/07/2007 H ưng Y ên

352 015273 Phạm  Thu T rang N ữ Kinh 23/04/2007 H ưng Y ên
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